BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN NGỮ VĂN, CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 
5.1. Lớp 6
	TT
	Phần
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn điều chỉnh

	1
	Văn học
	Con Rồng cháu Tiên
	Tr.5 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Cây bút thần
	Tr.80 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Ông lão đánh cá và con cá vàng
	Tr.91 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Mẹ hiền dạy con
	Tr.150 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm 

	
	
	Lao xao
	Tr.110 SGK tập 2
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử
	Tr.123 SGK tập 2
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Động Phong Nha
	Tr.144 SGK tập 2
	Cả bài
	Đọc thêm

	2
	Tiếng Việt
	Danh từ
	Tr.86 SGK tập 1
	Phần danh từ riêng, danh từ chung
	Chọn danh từ riêng, danh từ chung để dạy.

	
	
	Ẩn dụ
	Tr.68 SGK tập 2
	Phần nội dung nhận diện, tác dụng của ẩn dụ
	Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ để dạy.

	
	
	Hoán dụ
	Tr.82 SGK tập 2
	Phần nội dung nhận diện, tác dụng của Hoán dụ
	Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của hoán dụ để dạy.


5.2. Lớp 7

	TT
	Phần 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn điều chỉnh

	1
	Văn học
	Những câu hát về tình cảm gia đình
	Tr.35 SGK tập 1
	Cả chùm bài
	Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4

	
	
	Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
	Tr.37 SGK tập 1
	Cả chùm bài
	Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4

	
	
	Những câu hát than thân
	Tr.48 SGK tập 1
	Cả chùm bài
	Chỉ dạy bài ca dao 2 và 3

	
	
	Những câu hát châm biếm
	Tr.51 SGK tập 1
	Cả chùm bài
	Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2

	
	
	Côn Sơn ca
	Tr. 78 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
	Tr.91 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
	Tr.131 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Sự giàu đẹp của tiếng Việt
	Tr.34 SGK tập 2
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
	Tr.89 SGK tập 2
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Chèo Quan Âm (Trích đoạn Nỗi oan hại chồng)
	Tr.111 SGK tập 2
	Cả bài
	Đọc thêm

	2
	Làm văn
	Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
	Tr.146 SGK tập 1
	Cả bài
	Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy.

	
	
	Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
	Tr.30 SGK tập 2
	Cả bài
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	Cách làm bài văn nghị luận chứng minh
	 Tr. 48 SGK tập 2
	Cả bài
	Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn chứng minh là gì? Những nét đặc trưng của văn chứng minh?...

	
	
	Cách làm bài văn nghị luận giải thích
	 Tr. 84 SGK tập 2
	Cả bài
	Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn giải thích là gì? Những nét đặc trưng của văn giải thích?...


5.3. Lớp 8
	TT
	Phần
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn điều chỉnh

	1
	Văn học
	Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 
	Tr.146 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	Tổng kết phần Văn học
	Tr.130, 144, 148 SGK tập 2
	Cụm bài
	Chọn nội dung phù hợp ở 3 bài đó để dạy trong 2 tiết.

	2
	Tiếng Việt
	Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
	Tr.10 SGK tập 1
	Cả bài
	Tự học có hướng dẫn


5.4. Lớp 9
	TT
	Phần
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn điều chỉnh

	1
	Văn học
	 Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
	Tr.60 SGK tập 1
	Cả bài
	Đọc thêm

	
	
	 Mã Giám Sinh mua Kiều
	Tr.97 SGK tập 1
	Cả bài
	Không dạy

	
	
	 Lục Vân Tiên gặp nạn 
	Tr.118 SGK tập 1
	Cả bài
	Không dạy

	
	
	 Cố hương
	Tr.207 SGK tập 1
	Phần viết chữ nhỏ
	Không dạy

	
	
	 Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
	Tr.173 SGK tập 2
	Cả bài
	Không dạy

	2
	Làm văn
	 Luyện tập tóm tắt VB tự sự 
	Tr.58 SGK tập 1
	Cả bài
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	 Người kể chuyện trong văn bản tự sự
	Tr.192 SGK tập 1
	Cả bài
	Tự học có hướng dẫn


6. Khung phân phối chương trình

Lớp 6: Cả năm: 37 tuần (140 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 72; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 140. 
Lớp 7: Cả năm: 37 tuần (140 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 72; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 140. 

Lớp 8: Cả năm: 37 tuần (140 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 72; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 140. 

Lớp 9: Cả năm: 37 tuần (175 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 90; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 175. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN TOÁN, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện


Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 6

Số học

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	II
	§5. Cộng hai số nguyên khác dấu
	76
	2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau (dòng 13 đến dòng 15 từ trên xuống).


	Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.

Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).

Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.

Ví dụ: Tìm 
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Bước 1: 
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Bước 3: Kết quả là 
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Khi luyện tập thì cho phép học sinh viết như các ví dụ sau:
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	2
	III
	§4. Rút gọn phân số
	14
	Chú ý 
	Chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.

	3
	
	§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó
	54
	2. Quy tắc
	Thay từ “của nó” trong đầu bài và quy tắc ở mục 2, bằng từ “của số đó”. 

	4
	
	
	54
	?1 và bài tập 126,127.
	Thay từ “của nó” trong phần dẫn bằng từ “của số đó”.

	5
	
	§17. Biểu đồ phần trăm
	60, 61
	Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt
	Chỉ dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột và Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông. Không dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt.


Hình học

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	II
	§4. Khi nào thì 
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§5. Vẽ góc biết số đo. 
	80

83
	Khi nào thì 
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Vẽ góc biết số đo. 
	Dạy bài §5. Vẽ góc biết số đo trước bài §4. Khi nào thì 
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. GV hướng dẫn HS làm bài tập của hai bài này trong SGK phù hợp với kiến thức được học.




5.2. Lớp 7

Đại số

	TT
	Chương
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
	41
	2. Khái niệm về căn bậc hai (từ dòng 2 đến dòng 4 và dòng 11 tính từ trên xuống).


	Trình bày như sau:

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là 
[image: image10.wmf]a

 và số âm kí hiệu là 
[image: image11.wmf]a

-

.

- Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết 
[image: image12.wmf]00

=

.

	
	
	
	
	
	- Bỏ dòng 11: “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.

	2
	II
	§5. Hàm số
	62
	1. Một số ví dụ về hàm số.
	Giáo viên tự vẽ sơ đồ Ven và lấy ví dụ 1 như ví dụ ở phần khái niệm hàm số và đồ thị trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN môn toán cấp THCS.

	3
	
	Bài tập 39
	71
	Vẽ 4 đồ thị trên cùng 1 hệ trục.
	Bỏ câu b và câu d.



	4
	IV
	§5. Đa thức
	38
	?1
	Sửa lại thành ?3.


5.3. Lớp 8

Đại số

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
	21
	Ví dụ 2
	Giáo viên đưa ra ví dụ về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức để thay ví dụ 2. 


Hình học

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	§5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
	81
	Cả bài
	Không dạy.

	2
	
	§6. Đối xứng trục
	84
	Mục 2 và mục 3
	Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được đối với một hình cụ thể có đối xứng qua trục không. Không yêu cầu phải giải thích, chứng minh.

	3
	
	§10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
	102
	Mục 3
	Không dạy.

	4
	III
	§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
	81
	Mục 2, ?
	Hình c và hình d, giáo viên tự chọn độ dài các cạnh sao cho kết quả khai căn là số tự nhiên, ví dụ: 
[image: image13.wmf]''''

5;13

ABBC

==

. 
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.

	5
	
	Bài tập 57
	92
	
	Không yêu cầu học sinh làm.


5.4. Lớp 9

Đại số

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	§5. Bảng căn bậc hai
	20-23
	Cả bài


	Không dạy.

	2
	II
	§5. Hệ số góc của đường thẳng 
[image: image15.wmf](
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	58
	Ví dụ 2
	Không dạy.



	3
	
	Bài tập 28b; 31
	58, 59
	
	Không yêu cầu học sinh làm.

	4
	III
	Bài tập 2


	25
	Kết luận của bài tập 2.
	Kết luận của bài tập 2 đưa vào cuối trang 10, không yêu cầu HS chứng minh và được sử dụng để làm các bài tập khác.

	5
	IV
	§3. Phương trình bậc hai một ẩn
	41
	Ví dụ 2
	Giải: Chuyển vế -3 và đổi dấu của nó, ta được: 
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Vậy phương trình có hai nghiệm: 
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Hình học

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	72
	Kí hiệu
	Kí hiệu tang của góc 
[image: image22.wmf]a

 là 
[image: image23.wmf]tan

a

, cotang của góc 
[image: image24.wmf]a

 là 
[image: image25.wmf]cot

a

.

	2
	
	§3. Bảng lượng giác
	77-81
	Cả bài
	Không dạy

	3
	III
	§6. Cung chứa góc
	84-85
	1. Bài toán quỹ tích ”cung chứa góc”
	Thực hiện ?1 và ?2. Trong ?2 không yêu cầu chứng minh mục a, b và công nhận kết luận c.

	4
	
	§7. Tứ giác nội tiếp
	88
	3. Định lí đảo. 
	Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.

	5
	
	§9. Độ dài đường tròn, cung tròn
	92
	1. Công thức tính độ dài đường tròn
	Thay ?1 bằng một bài toán áp dụng công thức tính độ dài đường tròn.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN VẬT LÍ, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện


Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 6.

	STT
	Chương
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	Bài 1. Đo độ dài

Bài 2. Đo độ dài
	6

9
	
	Gộp bài 1 và bài 2. 

	
	
	
	
	Mục I. Đơn vị đo độ dài
	Học sinh tự ôn tập

	
	
	
	
	Câu hỏi từ C1 đến C10. 
	Chuyển một số thành bài tập về nhà.

	2
	
	Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
	12
	Mục I. Đơn vị đo thể tích.
	Học sinh tự ôn tập.

	3
	
	Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng
	18
	Mục II. Đo khối lượng.
	Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van.

	
	
	
	
	Có thể em chưa biết.
	Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”.

	4
	
	Bài 11. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
	36
	
	Dạy trong 2 tiết

- Tiết 1: Khối lượng riêng - bài tập.

- Tiết 2: Trọng lượng riêng - bài tập.

(lựa chọn một số bài tập phù hợp trong sách bài tập để dạy phần bài tập)

	
	
	
	
	Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất.
	Không dạy.

	5


	II
	Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí
	62
	Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64).
	Không yêu cầu học sinh trả lời.

	6
	
	Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
	65
	Thí nghiệm hình 21.1.
	Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.

	7
	
	Bài 22. Nhiệt kế. Nhiệt giai
	68
	Mục 2b, mục 3 (tr.70).
	Đọc thêm
Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai ken vin gọi là ken vin, kí hiệu là K.

	8
	
	Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc
	75
	Thí nghiệm hình 24.1.
	Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1.

	9
	
	Bài 26. Sự bay hơi và sự ng​ưng tụ
	80
	Mục c) Thí nghiệm kiểm tra.
	Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì học sinh có thể thực hiện ở nhà.

	10
	
	Bài 28. Sự sôi
	85
	Thí nghiệm hình 28.1.
	Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.


5.2. Lớp 7.

	STT
	Chương
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	18
	Mục II.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng.
	Không bắt buộc.

	2
	II
	Bài 10. Nguồn âm
	28
	C9 (tr.29).
	Không bát buộc học sinh thực hiện.

	3
	
	Bài 12. Độ to của âm
	34
	Câu hỏi C5, C7 (tr.36).
	Không yêu cầu học sinh trả lời.

	4
	
	Bài 14. Phản xạ âm. Tiếng vang
	40
	Thí nghiệm hình 14.2.
	Không bắt buộc làm thí nghiệm.

	5
	III
	Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện
	63
	Mục tìm hiểu chuông điện. 
	Đọc thêm.


5.3. Lớp 8.

	STT
	Chương
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	Bài 2. Vận tốc
	8
	Vận tốc.
	Lưu ý, trong chương trình Vật lí THCS:

- Khi nói vận tốc là 10 km/h là nói đến độ lớn của vận tốc. 

- Tốc độ là độ lớn của vận tốc.

Đối với học sinh THCS không yêu cầu phân biệt rõ ràng hai khái niệm vận tốc và tốc độ.

	2
	
	Bài 3. Chuyển động đều. Chuyển động không đều
	11
	Thí nghiệm hình 3.1.
	Không bắt buộc làm thí nghiệm.

	3
	
	Bài 5. Sự cân bằng lực. Quán tính
	17
	Thí nghiệm hình 5.3.
	Không bắt buộc làm thí nghiệm hình 5.3 trên lớp, chỉ cần lấy kết quả bảng 5.1.

	4
	
	Bài 8. Áp suất chất lỏng. Bình thông nhau
	28
	Cả bài.
	Dạy trong 2 tiết:

- Tiết 1: Áp suất chất lỏng.

- Tiết 2: Bình thông nhau - Máy nén thủy lực.

	5
	
	Bài 9. Áp suất khí quyển
	32
	Mục II. Độ lớn của áp suất khí quyển.
	Không dạy.

	
	
	
	
	Câu hỏi C10, C11 (tr.34).
	Không yêu cầu học sinh trả lời.

	6
	
	Bài 10. Lực đẩy Acsimet 
	36
	Thí nghiệm hình 10.3.
	Chỉ yêu cầu học sinh mô tả thí nghiệm để trả lời câu hỏi C3.

	
	
	
	
	Câu hỏi C7 (tr.38).
	Không yêu cầu học sinh trả lời.

	7
	
	Bài 15. Công suất 
	52
	Ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
	Lưu ý: 

- Công suất của động cơ ô tô cho biết công mà động cơ ô tô thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

- Công suất ghi trên các thiết bị dùng điện là biểu thị điện năng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

	8
	
	Bài 16. Cơ năng
	55
	Thế năng hấp dẫn 
	Sử dụng thuật ngữ “thế năng hấp dẫn” thay cho thuật ngữ “thế năng trọng trường”.

	9
	
	Bài 17. Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng
	59
	Cả bài.
	Đọc thêm.

	10
	
	Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học
	62
	Ý 2 của câu hỏi 16.

Câu hỏi 17.
	Không yêu cầu học sinh trả lời.

	11
	II
	Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng
	83
	 Thí nghiệm hình 24.1, 24.2, 24.3.
	Chỉ cần mô tả thí nghiệm và xử lí kết quả thí nghiệm để đưa ra công thức tính nhiệt lượng.

	12
	
	Bài 25. Phư​ơng trình cân bằng nhiệt
	88
	Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt.
	Chỉ xét bài toán có hai vật trao đổi nhiệt hoàn toàn.

	13
	
	Bài 26. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
	91
	Cả bài.
	Đọc thêm.

	14
	
	Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ học
	94
	Cả bài.
	Không dạy.

	15
	
	Bài 28. Động cơ nhiệt
	97
	Cả bài.
	Đọc thêm.


5.4. Lớp 9.

	STT
	Chương
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
	22
	Câu hỏi C5, C6 (tr.24).
	Không yêu cầu học sinh trả lời.

	2
	
	Bài 15. Thực hành - Xác định công suất của các dụng cụ điện
	42
	Mục II.2. Xác định công suất của quạt điện.
	Không dạy.

	3
	
	Bài 16. Định luật Jun-Lenxơ
	44
	Thí nghiệm hình 16.1.
	Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm.

	4
	
	Bài 18. Thực hành kiểm nghiệm mối quan hệ Q với I trong định luật Jun-Lenxơ
	49
	Cả bài.
	Không bắt buộc.

	5
	II
	Bài 26. Ứng dụng của nam châm
	70
	Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ: chuông báo động.
	Không dạy.

	6
	
	Bài 28. Động cơ điện một chiều
	76
	Mục II. Động cơ điện 1 chiều trong kĩ thuật.
	Không dạy.

	7
	
	Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
	79
	Cả bài.
	Không bắt buộc.

	8
	
	Bài 38. Thực hành - Vận hành máy phát điện và máy biến thế
	102
	Cả bài.
	Không bắt buộc.

	9
	III
	Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	 108
	Mục II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí.
	 Không nhất thiết phải tiến hành dạy theo phương án mà sách giáo khoa đã trình bày, có thể thay thế phương án thí nghiệm khác, ví dụ : đặt một gương phẳng ở đáy bình nước để quan sát hiện tượng khúc xạ khi tia sáng truyền từ nước sang không khí.

	10
	
	Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
	111
	Cả bài 
	Không dạy. 

	11
	
	Bài 42. Thấu kính hội tụ
	113
	Câu hỏi C4 (tr.114).
	Bỏ ý “Tìm cách kiểm tra điều này”.

	12
	
	Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu
	142
	Cả bài.
	Đọc thêm.

	13
	IV
	Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng
	157
	Thí nghiệm hình 60.2.
	Không không bắt buộc làm thí nghiệm.

	14
	
	Bài 61. Sản xuất điện năng. Nhiệt điện và thuỷ điện
	160
	Cả bài.
	Không dạy.

	15
	
	Bài 62. Điện gió. Điện mặt trời. Điện hạt nhân
	162
	Cả bài.
	Không dạy.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN HÓA HỌC, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 8

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	Chất – Nguyên tử - Phân tử

	
	
	3
	12
	Thí nghiệm 1. Theo dõi sự nóng chảy của các chất farafin và lưu huỳnh.
	Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm này, dành thời gian hướng dẫn học sinh một số kỹ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành

	2
	
	4
	14
	Mục 3: lớp electron
	Không dạy

	
	
	
	15
	Mục 4 (phần ghi nhớ)
	Không dạy

	
	
	
	15
	Bài tập 4 
	Không yêu cầu học sinh làm

	
	
	
	16
	Bài tập 5 
	Không yêu cầu học sinh làm

	3
	
	5
	19
	Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học
	Không dạy, hướng dẫn học sinh tự đọc thêm

	4
	
	6
	24
	Mục IV. Trạng thái của chất 
	Không dạy, vì đã dạy ở môn Vật lý THCS

	
	
	
	24
	Mục 5 (phần ghi nhớ)
	Không dạy

	
	
	
	24
	Hình 1.14
	Không dạy

	
	
	
	26
	Bài tập 8
	Không yêu cầu học sinh làm

	5
	2
	Phản ứng hóa học

	
	
	12
	45-46
	Phần b
	Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm.

	6
	3
	Mol và tính toán hóa học

	
	
	22
	75
	Bài tập 4
	Không yêu cầu học sinh làm

	
	
	
	76
	Bài tập 5
	Không yêu cầu học sinh làm

	7
	4
	Oxi – Không khí

	
	
	27
	93-94
	Mục II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp và BT 2 trang 94 
	Không dạy, hướng dẫn học sinh tự đọc thêm

	8
	5
	Hiđro – Nước

	
	
	32
	110 -113
	Bài “Phản ứng oxi hóa – khử”
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

	9
	
	33
	115
	Mục 2. Trong công nghiệp
	Không dạy, hướng dẫn học sinh tự đọc thêm

	10
	6
	Dung dịch

	
	
	43
	149
	Bài tập 5
	Không yêu cầu học sinh làm

	11
	
	44
	151
	Bài tập 6
	Không yêu cầu học sinh làm


5.2. Lớp 9

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	1
	Các loại hợp chất vô cơ

	1
	
	4
	15
	Phần A. Axit clohiđric (HCl)
	Không dạy, Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc lại tính chất chung của axit (trang 12, 13)

	
	
	
	19
	Bài tập 4
	Không yêu cầu học sinh làm 

	2
	
	8
	29
	Hình vẽ thang pH
	Không dạy, vì SGK in không đúng với màu thực tế

	
	
	
	30
	Bài tập 2
	Không yêu cầu học sinh làm

	3
	
	9
	33
	Bài tập 6
	Không yêu cầu học sinh làm

	4
	
	10
	35
	Mục II. Muối Kali nitrat (KNO3)
	Không dạy

	5
	
	11
	37
	Mục I. Những nhu cầu của cây trồng
	Không dạy, vì đã dạy ở môn Sinh học

	
	2
	Kim loại

	6
	
	15
	46
	Thí nghiệm tính dẫn điện
	Không dạy, vì đã dạy ở môn Vật lý

	
	
	
	47
	Thí nghiệm tính dẫn nhiệt
	Không dạy, vì đã dạy ở môn Vật lý 

	7
	
	16
	51
	Bài tập 7
	Không yêu cầu học sinh làm

	8
	
	18
	57
	Hình 2.14
	Không dạy

	9
	
	20
	61-63
	Bài 20. Hợp kim sắt: gang, thép
	Không dạy về các loại lò sản xuất gang, thép

	10
	
	22
	69
	Bài tập 6
	Không yêu cầu học sinh làm

	
	3
	Phi kim

	11
	
	30
	94
	Mục 3b. Các công đoạn chính
	Không dạy các phương trình hóa học

	12
	
	31
	97
	Các nội dung liên quan đến lớp electron
	Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron

	
	
	
	101
	Bài tập 2
	Không yêu cầu học sinh làm

	
	5
	Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

	13
	
	50- 51
	151-155
	Bài “Glucozơ” và Bài “Saccarozơ”
	Dạy gộp 02 bài như bài 52 và không hạn chế số tiết

	14
	
	54
	162-164
	Mục II. Ứng dụng của Polime
	Không dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm


Ghi chú: Không ghi kí hiệu trạng thái của chất khi viết phương trình hóa học.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN SINH HỌC, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 6

	STT
	Chương, bài, trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Chương II, bài 10, trang 32
	Cấu tạo từng bộ phần rễ trong bảng trang 32
	Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính.

	2
	Chương III, bài 15, trang 49
	Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng trang 49
	Không dạy (chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây)

	3
	Chương IV, bài 20, trang 66
	- Mục 2: Thịt lá

- Câu hỏi 4, 5 trang 67
	- Phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.

- Không yêu cầu HS trả lời 

	4
	Chương IV, bài 23, trang 79
	Câu hỏi 4, 5
	Không yêu cầu HS trả lời 

	5
	Chương V, bài 27, trang 90
	- Mục 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm

- Câu hỏi 4
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời 

	6
	Chương VIII, bài 37, trang 123, 124
	- Mục 1: cấu tạo của tảo và mục 2: một vài tảo khác thường gặp

- Câu hỏi 1, 2, 4

- Câu hỏi 3
	- Chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh mà không đi sâu vào cấu tạo

- Không yêu cầu HS trả lời

- Không yêu cầu HS trả lời phần cấu tạo

	7
	Chương VIII, bài 40, trang 132
	Mục 2: cơ quan sinh sản
	- Không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín với nón của hạt trần.

	8
	Chương VIII, bài 41, trang 136
	Câu hỏi 3
	Không yêu cầu HS trả lời 

	9
	Chương VIII, bài 43, trang 140
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực vật.

	10
	Chương VIII, bài 44, trang 142
	Sự phát triển của giới thực vật 
	Đọc thêm


5.2 Lớp 7

	STT
	Chương, bài, trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Chương 1, bài 4, trang 17 - 18
	- Mục 1 (phần I): cấu tạo và di chuyển

- Mục 4: tính hướng sáng

- Câu hỏi 3 trang 19
	- Không dạy

- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời 

	2
	Chương 1, bài 5, trang 21
	Mục 1 phần II: cấu tạo

Câu hỏi 3 trang 22
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời

	3
	Chương 1, bài 7, trang 27
	Nội dung về trùng lỗ
	Không dạy

	4
	Chương 2, bài 8, trang 30
	- Bảng trang 30

- Câu hỏi 3 trang 32
	- Không dạy cột cấu tạo và chức năng

- Không yêu cầu HS trả lời 

	5
	Chương 3, bài 11, trang 41, 42
	Phần ▼ trang 41 và phần bảng trang 42
	Không dạy



	6
	Chương 3, bài 12, trang 45
	Mục II: Đặc điểm chung
	Không dạy

	7
	Chương 3, bài 14, trang 51
	Mục II: Đặc điểm chung
	Không dạy

	8
	Chương 3, bài 15, trang 53-55
	Giun đất
	Không dạy cả bài, dành 2 tiết cho thực hành.

	9
	Chương 3, bài 17, trang 60
	Mục II: Đặc điểm chung
	Không dạy

	10
	Chương 4, bài 19, trang 65 - 67
	Một số thân mềm khác
	Không dạy cả bài, dành 2 tiết cho thực hành.

	11
	Chương 5, bài 22, trang 74 - 76
	Tôm sông
	Không dạy lý thuyết. Chuyển thành thực hành quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống

	12
	Chương 5, bài 26, trang 87
	- Mục III. Dinh dưỡng

- Câu hỏi 3 trang 88
	- Không dạy hình 26.4

- Không yêu cầu HS trả lời 

	13
	Chương 6, bài 31, trang 102 - 105
	Cá chép
	Không dạy lý thuyết. Chuyển thành thực hành quan sát cấu tạo ngoài và hành động sống

	14
	Chương 6, bài 40, trang 130
	Phần lệnh ▼(Mục I. Đa dạng của bò sát)
	Không yêu cầu HS trả lời lệnh

	15
	Chương 6, bài 44, trang 145, 146
	- Phần lệnh ▼: Đọc bảng và hình 44.3 (dòng 1 trang 145)

- Câu hỏi 1 trang 146
	- Không yêu cầu HS trả lời lệnh

- Không yêu cầu HS trả lời 

	16
	Chương 6, bài 48, trang 157, 158
	- Phần lệnh ▼ (phần II. Bộ Thú túi) trang 157

- Câu hỏi 2 trang 158
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời

	17
	Chương 6, bài 49, trang 160-161
	Phần lệnh ▼ trang 160
	Không dạy

	18
	Chương 6, bài 50, trang 164, 165
	- Phần lệnh ▼ trang 164

- Câu hỏi 1 trang 165
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời

	19
	Chương 7, bài 53, trang 172
	Môi trường sống và sự vận động di chuyển
	Không dạy 


5. 3. Lớp 8

	STT
	Chương, bài, trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Chương I, bài 2, trang 8
	II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan
	Không dạy

	2
	Chương I, bài 3, trang 12
	III. Thành phần hóa học của tế bào
	Không dạy chi tiết, chỉ nần liệt kê tên các thành phần.

	3
	Chương I, bài 3, trang 15
	Câu hỏi 4
	Không yêu cầu HS trả lời

	4
	Chương II, bài 7, trang 25
	Phần II. Phân biệt các loại xương
	Không dạy

	5
	Chương IV, bài 20, trang 66, 67
	- Bảng 20, lệnh ▼ trang 66

- Câu hỏi 2 trang 67
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời 

	6
	Chương V, bài 29, trang 93
	Hình 29 – 2 và nội dung liên quan
	Không dạy

	7
	Chương IX, bài 46, trang 144

Trang 145
	- Lệnh ▼ So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não và tủy sống…

- Bảng 46 trang 145
	- Không dạy 

- Không dạy

	8
	Chương IX, bài 47, trang 149
	Lệnh ▼ trang 149
	Không dạy 

	9
	Chương IX, bài 48, trang 151, 154
	- Hình 48 – 2 và nội dung liên quan trong lệnh trang 151

- Bảng 48–2 và nội dung liên quan

- Câu hỏi 2 trang 154
	- Không dạy 

- Không dạy 

- Không yêu cầu HS trả lời

	10
	Chương I, bài 49, trang 155

Trang 157
	- Hình 49 – 1 và nội dung liên quan ở lệnh ▼ trang 155

- Hình 49.4 và lệnh ▼ trang 157
	- Không dạy 

- Không dạy 

	11
	Chương IX, bài 51, trang 163
	- Hình 51.2 và nội dung liên quan trang 163

- Câu hỏi 1 trang 165
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời 


5.4. Lớp 9

	STT
	Chương, bài, trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Chương I, bài 1, trang 7
	Câu hỏi 4 trang 7
	Không yêu cầu HS trả lời 

	2
	Chương I, bài 2, trang 10
	Câu hỏi 4 trang 10
	Không yêu cầu HS trả lời 

	3
	Chương I, bài 3, trang 12, 13
	V. Trội không hoàn toàn

Câu hỏi 3 trang 13
	Không dạy (vì vượt quá yêu cầu)

Không yêu cầu HS trả lời 

	4
	Chương I, bài 7, trang 22
	Bài tập 3 trang 22
	Không yêu cầu HS làm 

	5
	Chương II, bài 9, trang 30
	Câu 1 trang 30
	Không yêu cầu HS trả lời 

	6
	Chương II, bài 10, trang 33
	Câu 2 trang 33
	Không yêu cầu HS trả lời

	7
	Chương II, bài 13, trang 43
	Câu 2, câu 4 trang 43
	Không yêu cầu HS trả lời 

	8
	Chương III, bài 15, trang 47
	Câu 5, 6
	Không yêu cầu HS trả lời 

	9
	Chương III, bài 18, trang 55
	Lệnh ▼ cuối trang 55
	Không yêu cầu HS trả lời lệnh

	10
	Chương III, bài 19, trang 58
	Lệnh ▼ trang 58
	Không yêu cầu HS trả lời lệnh

	11
	Chương IV, bài 23, trang 67
	Lệnh ▼ trang 67
	Không yêu cầu HS trả lời lệnh

	12
	Chương IV bài 24, trang 70
	IV.Sự hình thành thể đa bội
	Không dạy 

	13
	Chương VI, bài 33
	Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
	Đọc thêm

	14
	Chương VI, bài 36
	Các phương pháp chọn lọc
	Đọc thêm

	15
	Chương VI, bài 37
	Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
	Không dạy cả bài 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN LỊCH SỬ, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện


Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 6

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây.
	15
	 - Mục 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp Rô Ma gồm những giai cấp và tầng lớp nào?; 

- Mục 3. Chế độ chiếm hữu nô lệ
	Gộp mục 2 và mục 3 với nhau, tránh sự trùng lặp để HS hiểu về sự hình thành 2 giai cấp chủ nô và nô lệ và vai trò của họ.

	2
	Bài10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
	30
	- Mục 1. Công cụ sản xuất đựơc cải tiến như thế nào ?

- Mục 2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?
	Gộp 2 mục với nhau



	3
	Bài 14. Nước Âu Lạc
	41
	Mục 2. Nước Âu Lạc ra đời. 
“ Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương... Bồ chính cai quản
	Không dạy

	4
	Bài 21. Khởi nghĩa lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 60 2)
	58
	Tiểu sử Lý Bí 
	Không yêu cầu HS tìm hiểu

	5
	Bài 22. Khởi nghĩa lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)
	60
	Tiểu sử Triệu Quang Phục 


	Không yêu cầu HS tìm hiểu


5. 2. Lớp 7 

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh 
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến
	10
	6 dòng đầu mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc 
	Không dạy

	2
	Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
	15
	Mục 1. Những trang sử đầu tiên
	Không dạy

	3
	Bài 7.Những nét chung về xã hội phong kiến
	23
	Mục 1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến
	Không dạy

	4
	Bài 8.Nước ta buổi đầu độc lập 
	25
	Danh sách 12 sứ quân của mục 2.Tình hình chính trị cuối thời Ngô
	Không dạy

	5
	Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII)
	55
	Nội dung sự thành lập nhà nước Mông cổ của mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
	Không dạy

	6
	Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
	94
	- Mục II.2. Xã hội

- Mục IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
	- Chỉ nêu có các giai cấp

- Chỉ nêu tên các danh nhân văn hóa, không cần chi tiết

	7
	Bài 22. Sự suy yếu của Nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)
	105
	Nội dung diễn biến các cuộc chiến tranh mục II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều và Trịnh – Nguyễn
	Không dạy 

	8
	Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	116
	Mục 1. Tình hình chính trị
	Chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa.


5.3. Lớp 8

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
	3
	- Mục I.1. Một nền sản xuất ra đời

- Mục II. 2. Tiến trình cách mạng 

- Mục III.2. Diễn biến cuộc chiến tranh.
	Hướng dẫn HS đọc thêm.

	2
	Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
	10
	Mục II. Cách mạng bùng nổ 


	Chỉ nhấn mạnh sự kiện 14/7, "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

	3
	Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.
	18
	- Mục I.2. Cách mạng công nghiệp ở Đức, Pháp 

- Mục II.1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX 
	 Không dạy

	4
	Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
	28
	Mục II. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác
	Hướng dẫn HS đọc thêm.

	5
	Bài 5. Công xã Pari 1871
	35
	- Mục II. Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pari

- Mục III: Nội chiến ở Pháp. 
	Hướng dẫn HS đọc thêm.


	6
	Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
	39
	Mục II. Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc
	Không dạy

	7
	Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
	45
	Mục I. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX. Quốc tế thứ II.
	Đọc thêm.

	8
	Bài 8. Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỷ XVIII- XIX.
	51
	Nội dung văn học và nghệ thuật mục II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.


	Không dạy

	9
	Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
	58
	Mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	Hướng dẫn HS lập niên biểu.

	10
	Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX
	66
	Mục III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động
	Không dạy

	11
	Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-21) 
	75
	Mục II.1. Xây dựng chính quyền Xô viết.

Mục II.2. Chống thù trong giặc ngoài.
	Không dạy

	12
	Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941).
	82
	Mục II. Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941)
	Chỉ cần nắm được những thành tựu xây dựng CNXH (1925-1941). 

	13
	Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	87
	Mục I.2. Cao trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế cộng sản thành lập
	Đọc thêm.

	
	
	
	Mục II.2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 1929-1939
	Không dạy

	14
	Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)
	104
	Mục II. Diễn biến chiến tranh.
	Hướng dẫn HS lập niên biểu diễn biến chiến tranh.

	15
	Bài 26. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	125
	- Mục II.1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887).

- II.2. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)
	Không dạy, chỉ cần nắm được cuộc khởi nghĩa Hương Khê 

	16
	 Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
	131
	- Mục I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)

- Mục II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi.
	- Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa, mỗi giai đoạn chỉ cần nêu khái quát, không cần chi tiết.

- Không dạy

	17
	Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
	143
	Nội dung diễn biến của các cuộc khởi nghĩa mục II.2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917).
	Không dạy


5.4. Lớp 9 
	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX.
	3
	Mục II.2. Tiến hành xây dựng CNXH (từ 1950 đến đầu năm những năm 70 của thế kỉ XX)
	Đọc thêm

	2
	Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX.
	9
	Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu
	Chỉ cần nắm hệ quả 

	3
	Bài 4. Các nước Châu Á.
	15
	- Mục II.2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959)

- Mục II. 3. Đất nước trong thời kì biến động (1959 - 1978)
	Không dạy

	4
	Bài 5. Các nước Đông Nam Á.
	21
	Quan hệ giữa 2 nhóm nước ASEAN
	Hướng dẫn HS đọc thêm.

	5
	Bài 8: Nước Mĩ.
	33
	Mục II. Sự phát triển về khoa hoc – kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	Lồng ghép với nội dung ở bài 12

	6
	Bài 9: Nhật Bản
	36
	Chính sách đối nội mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh
	Không dạy

	7
	Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
	64
	Mục III. Việt Nam Quốc Dân Đảng (1927) và cuộc khởi ghĩa Yên Bái (1930).
	Không dạy

	8
	Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 


	69
	Câu hỏi 2. Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.
	Không yêu cầu HS trả lời

	9
	Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935


	72
	 - Mục III. Lực lượng cách mạng được phục hồi.

- Câu hỏi 1 và 2 ở cuối bài
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời

	10
	Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939


	76
	Mục II. Mặt trận dân chủ Đông Dương
	Chỉ cần HS nắm được mục tiêu, hình thức đấu tranh trong thời kỳ này.

	11
	Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939-1945
	81
	- Mục II.3. Binh biến Đô Lương

- Câu hỏi cuối mục 3: “Hai cuộc khởi nghĩa...như thế nào?” 
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS trả lời

	12
	Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)
	96
	Mục II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
	Chỉ cần HS nắm được sự kiện ngày 06/01/1946 và ý nghĩa của sự kiện này. 

	13
	Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
	103
	Mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài
	Không dạy

	14
	Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
	110
	- Mục V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường.
	 - Đọc thêm

	15
	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
	119
	- Mục III. Hiệp định Gơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)


	- Hướng dẫn HS đọc thêm hoàn cảnh, diễn biến hội nghị Giơ ne vơ (1954), chỉ cần nắm được nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ.

	16
	Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam
(1954-1965)
	128
	 - Mục II.2. Khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh; 

- II.2. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế – văn hóa (1958 – 1960).
	Không dạy 



	17
	Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)
	142
	 - Mục I.3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)

- Mục V. Hiệp định Pa ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam 
	- Hướng dẫn HS đọc thêm.

- Không dạy hoàn cảnh, diễn biến của hội nghị Pa ri, chỉ cần nắm được nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pa ri năm 1973

	18
	Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)


	155
	- Mục I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam.

- Tình hình, diễn biến mục II. Đấu tranh chống ”Bình định lấn chiếm”, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
	- Không dạy

- Chỉ cần nắm được sự kiện Hội nghị 21 và chiến thắng Phước Long

	19
	Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975
	166
	Mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước.
	Không dạy

	20
	Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
(1976-1985)
	170
	Cả bài
	Không dạy

	21
	Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
	174
	Mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000).
	Chỉ nắm những thành tựu tiêu biểu.


6. Hướng dẫn khung phân phối chương trình

Các trường chủ động phân phối thời lượng cho từng bài, từng chương sao cho phù hợp với khung phân phối chương trình dưới đây. 

	Lớp 6

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kì I: 19 tuần (18 tiết)

Học kì II: 18 tuần (17 tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài : Bài 16. Ôn tập chương I và chương II.

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.
	Lớp 8

Cả năm: 37 tuần (52 tiết)

Học kì I: 19 tuần (35 tiết)

Học kì II: 18 tuần (17 tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài : Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.

	Lớp 7

Cả năm: 37 tuần (70 tiết)

Học kì I: 19 tuần (36 tiết)

Học kì II: 18 tuần (34 tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài : Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.
	Lớp 9

Cả năm: 37 tuần (52 tiết)

Học kì I: 19 tuần (18 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài : Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925)

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN ĐỊA LÍ, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 


a) Lớp 6

	STT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
	9
	Mục 1. Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy

Mục 2. Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Khái niệm bản đồ dòng 9, 10 từ trên xuống trang 11
	Không dạy 

Không dạy

Chuyển sang dạy ở bài 3

	2
	Bài 6. Thực hành. Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học 
	20
	Cả bài
	Không dạy

	3
	Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
	21
	Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	4
	Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	25
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	5
	Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
	34
	Câu 3
	Không yêu cầu HS làm

	6
	Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
	55
	Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	7
	Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất 
	58
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	8
	Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	65
	Câu 2 và 3 
	Không yêu cầu HS làm



b) Lớp 7

	STT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1. Dân số
	3
	Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?"
	Không dạy 

	2
	Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
	13
	Câu 1
	Không yêu cầu HS làm

	3
	Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
	15
	Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	4
	Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
	26
	Cả bài
	Không dạy 

	5
	Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
	30
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	6
	Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
	39
	Câu 2 và 3
	Không yêu cầu HS làm

	7
	Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
	59
	Câu 2

Câu 3
	Không yêu cầu HS làm

Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.

	8
	Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
	77
	Cả bài
	Không dạy

	9
	Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi
	89
	Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử 
	Không dạy

	10
	Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
	131
	Mục 1. Sơ lược lịch sử 
	Không dạy 



c) Lớp 8

	STT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 2. Khí hậu châu Á
	7
	Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	2
	Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á 
	16
	Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét

	3
	Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á
	21
	Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
	Không dạy 

Không yêu cầu HS trả lời 

	4
	Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đông Á
	44
	Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	5
	Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia
	62
	Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư

Mục 4. Kinh tế
	Không yêu cầu HS làm

Không yêu cầu HS làm

	6
	Bài 19. Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
	66
	Cả bài
	Không dạy 

	7
	Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất
	70
	Cả bài
	Không dạy

	8
	Bài 21. Con người và môi trường địa lí
	74
	Cả bài
	Không dạy

	9
	Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
	81
	Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	10
	Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	96
	Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Không dạy 

Không yêu cầu HS trả lời

	11
	Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	140
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS trả lời

	12
	Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương
	153
	Cả bài
	 GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau: 

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Lịch sử phát triển

3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương



d) Lớp 9

	STT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	19
	Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới
	Không dạy 

	2
	Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
	33
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột

	3
	Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
	42
	Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm ; phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác 

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Không dạy 

Không yêu cầu HS trả lời

	4
	Bài 44. Thực hành : Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương
	151
	Cả bài
	Không dạy


6. Hướng dẫn khung phân phối chương trình



a) Lớp 6

- Tổng số : 26 bài : 22 bài lí thuyết + 4 bài thực hành.

- Học kì I : 19 tuần (1 tiết/tuần) kết thúc ở bài 14 : Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo).

- Học kì II : 18 tuần (1 tiết/tuần) : các bài còn lại.

b) Lớp 7 

- Tổng số : 59 bài : 49 bài lí thuyết + 10 bài thực hành.

- Học kì I : 19 tuần (2 tiết/tuần) kết thúc ở bài 33 : Các khu vực châu Phi (tiếp theo).

- Học kì II : 18 tuần (2 tiết/tuần) : các bài còn lại.

c) Lớp 8 

- Tổng số : 41 bài : 33 bài lí thuyết + 8 bài thực hành.

- Học kì I : 19 tuần (1 tiết/tuần) kết thúc ở bài 13 : Tình hình phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đông Á.

- Học kì II : 18 tuần (2 tiết/tuần) : các bài còn lại.

d) Lớp 9 

- Tổng số : 43 bài : 33 bài lí thuyết + 10 bài thực hành.


- Học kì I : 19 tuần (2 tiết/tuần) kết thúc ở bài 30 : Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

- Học kì II : 18 tuần (1 tiết/tuần) : các bài còn lại./.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN GDCD, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 6

	TT
	Tên bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 2. Siêng năng, kiên trì
	5
	Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc)
	Không yêu cầu HS trả lời

	2
	Bài 4. Lễ độ
	10
	Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc)
	Không yêu cầu HS trả lời

	3
	bài 9. Lịch sự, tế nhị
	21

22
	Nội dung mục a, b phần “Nội dung bài học”.

Bài tập a phần Bài tập.
	- Dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị

- Bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị : biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị ; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng…

- Không yêu cầu HS làm 

	4
	Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội
	24
	Nội dung a, b, c phần “Nội dung bài học”.
	- Chỉ cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

	5
	Bài 11. Mục đích học tập của học sinh
	28
	Bài tập d phần Bài tập.
	Không yêu cầu HS làm

	6
	Bài 13. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	32

35
	- Tình huống 2 phần Tình huống.

- Bài tập b phần Bài tập.
	- Không dạy

- Không yêu cầu HS 

	7
	Bài 14. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
	35

37
	- Bảng Thống kê tình hình tai nạn giao thông.

- Nội dung “Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” phần Nội dung bài học.
	- Cập nhật số liệu mới

- Đọc thêm


5.2. Lớp 7

	TT
	Tên bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 3. Tự trọng
	11
	Câu hỏi gợi ý b phần Truyện đọc.
	Không yêu cầu HS trả lời

	
	Bài 4. Đạo đức và kỉ luật
	12 - 14
	Cả bài
	 Đọc thêm

	3
	Bài 5. Yêu thương con người
	16
	Câu hỏi gợi ý b phần Truyện đọc.
	Không yêu cầu HS trả lời

	4
	Bài 7. Đoàn kết, tương trợ.
	22
	Câu hỏi gợi ý c phần Truyện đọc.
	Không yêu cầu HS trả lời

	5
	Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	42 - 45
	Phần Thông tin, sự kiện.
	Cập nhật số liệu mới



	6
	Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa
	48

50
	Câu hỏi gợi ý e phần Quan sát ảnh.

Bài tập a 
	- Không yêu cầu HS trả lời

- Không yêu cầu HS làm 

	7
	Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	52
	Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần Thông tin, sự kiện.
	- Không yêu cầu HS trả lời

	8
	Bài 17. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	55

56

58

58

58, 59
	- Thông tin 2 phần Thông tin, sự kiện.

- Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước.

- Câu hỏi gợi ý b, c, d, đ phần Sơ đồ phân cấp Bộ máy nhà nước.

- Câu hỏi gợi ý b sau Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước.

- Bài tập b, c, đ 
	- Đọc thêm

- Đọc thêm

- Không yêu cầu HS trả lời 

- Không yêu cầu HS trả lời

- Không yêu cầu HS làm 


5.3. Lớp 8

	TT
	Tên bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 2. Liêm khiết
	7
	Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề.
	Không yêu cầu HS trả lời 

	2
	Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội
	18 - 20
	Cả bài
	Chuyển sang hoạt động ngoại khóa.


5.4. Lớp 9

	TT
	Tên bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 3. Dân chủ và kỉ luật
	10

11
	- Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề.

- Bài tập 3
	- Không yêu cầu HS trả lời 

- Không yêu cầu HS làm

	2
	Bài 4. Bảo vệ hòa bình
	15
	Mục 3 phần Nội dung bài học.
	- Đọc thêm

	3
	Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	32
	Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề.
	Không yêu cầu HS trả lời 



	4
	Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên
	34 - 36
	Cả bài
	Chuyển sang hoạt động ngoại khóa

	5
	Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	37 - 40
	Cả bài
	Đọc thêm

	6
	Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	50
	Bài tập 4 
	Không yêu cầu HS làm

	7
	Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	53

55
	- Khái niệm về từng loại trách nhiệm pháp lí

- Bài tập 3 
	- Không nêu định nghĩa về từng loại trách nhiệm pháp lí hình sự, hành chính, dân sự, kỉ luật. Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng. 

- Không yêu cầu HS làm

	8
	Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	60


	- Bài tập 4 

- Bài tập 6 
	Không yêu cầu HS làm


6. Hướng dẫn khung phân phối chương trình

Các trường chủ động phân phối thời lượng cho từng bài, từng chương sao cho phù hợp với khung phân phối chương trình dưới đây. 

	Lớp 6

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kì I: 19 tuần (18 tiết)

Học kì II: 18 tuần (17 tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết 11

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.


	Lớp 8

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kì I: 19 tuần (18 tiết)

Học kì II: 18 tuần (17 tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài 12 

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.



	Lớp 7

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kì I: 19 tuần (18 tiết)

Học kì II: 18 tuần (17tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Học kỳ I dạy đến hết bài 11 

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.
	Lớp 9

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kì I: 19 tuần (18 tiết)

Học kì II: 18 tuần (17 tiết)

Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài 10 

Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.




BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN CÔNG NGHỆ, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện


Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. LỚP 6

	TT
	Chương
	Bài
	Trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc.
	6
	 I.1. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên 

 I.2. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi hóa học 
	Không dạy.

	2
	I
	Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục. 
	18
	 2.1.c) Kí hiệu giặt, là
	Giới thiệu để học sinh biết.

	3
	I
	Bài 6. Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh. 

Bài 7. Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật. 
	28

30
	
	Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hoặc có thể thay bằng sản phẩm thực hành khác.

	4


	II
	Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở. 
	34
	 II.3.Một số ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam.
	Chọn dạy nội dung phù hợp nhà ở địa phương. 

	5
	II
	Bài 9. Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở .
	39
	
	Có thể thay bằng nội dung thực hành khác phù hợp với nhà ở địa phương.

	6
	II
	Bài 14. Thực hành: Cắm hoa. 
	57
	 I. Cắm hoa dạng thẳng đứng.

 II. Cắm hoa dạng nghiêng.

III. Cắm hoa dạng tỏa tròn.
	Chọn dạy chỉ 1 trong 3 dạng. 

	7
	III
	Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm
	
	I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

II. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt 
	Dạy mục II-1.Trộn dầu dấm và mục II-2. Trộn hỗn hợp. Không dạy các phương pháp còn lại.

	8
	III 
	Bài 19. Thực hành: Trộn dầu dấm.

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp 


	92

93
	
	Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hoặc chọn món ăn tương tự phù hợp đặc điểm món ăn của vùng (miền).

	9


	III
	Bài 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả. 
	116
	
	 Chọn nội dung phù hợp nguyên liệu ở địa phương.

Chuyển bài này dạy trước các bài thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.

	10
	IV
	Bài 26. Chi tiêu trong gia đình. 
	128
	IV. 1.Chi tiêu hợp lí

- Phần các ví dụ.
	Thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế.



 5. 2. LỚP 7

- Đối với vùng nông thôn, phần Trồng trọt và Chăn nuôi dạy bắt buộc, giáo viên thực hiện theo phân phối chương trình quy định; phần Lâm nghiệp và Thủy sản, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương chọn 1 trong 2 phần nói trên, thời lượng còn lại để ôn tập, củng cố kiến thức môn Công nghệ. 

- Đối với vùng đô thị, có thể chuẩn bị tài liệu để dạy nuôi trồng, chăm sóc cây cảnh, vật cảnh, thủy canh rau sạch, các giải pháp sinh học bảo vệ môi trường... để thay thế cho một số bài của phần Trồng trọt và Chăn nuôi; thay thế một số hay toàn bộ phần Lâm nghiệp và Thủy sản; thời lượng còn lại dùng để ôn tập củng cố kiến thức môn Công nghệ.

	TT
	Chương
	Bài
	Trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	Phần 1: Trồng trọt

	1
	I
	Bài 10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
	23
	III. 4. Phương pháp nuôi cấy mô.
	Không dạy.

	2
	I
	Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng. 
	26
	I. 2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính.
	Nêu thêm ví dụ: nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô.

	3
	I
	Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ. sâu, bệnh hại.
	34
	2. Quan sát một số dạng thuốc
	Không bắt buộc (GV có thể dạy hoặc không dạy). 

	4
	I
	Bài 18. Thực hành: Xác định sức nẩy mầm và tỉ lệ nẩy mầm của hạt giống. 
	43
	
	Không bắt buộc.

	Phần 2: Lâm nghiệp

	5
	I
	Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng.
	57
	I. 2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm.
	Không dạy.

	6
	I
	Bài 25. Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
	63
	1. Gieo hạt vào bầu đất.

2. Cấy cây con vào bầu đất.
	Tùy theo điều kiện của từng trường, mỗi nhóm học sinh có thể thực hiện 1 hoặc 2 nội dung.

	Phần 3: Chăn nuôi

	7
	I
	Bài 31. Giống vật nuôi
	83
	I.3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi
	Không bắt buộc

	8
	I
	Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 
	86
	II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.
	Không dạy. 

	9
	I
	Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý vật nuôi. 
	89
	III. Quản lí giống vật nuôi.
	Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng. Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi.

	10
	I
	Bài 35. Thực hành: Nhận biết một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.
	93
	Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái
	Không bắt buộc.

	11
	I
	Bài 36. Thực hành: Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.
	97
	 I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

II. Bước 2: Đo một số chiều đo
	Phần chuẩn bị vật nuôi thật: không bắt buộc.

Không bắt buộc.

	12
	I
	Bài 43. Thực hành: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
	113
	
	Không bắt buộc.

	13
	I
	Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi. 
	119
	II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống
	Đọc thêm.

	14
	I
	Bài 48. Thực hành: Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu cát xơn phòng bệnh cho gà. 
	125
	
	Không bắt buộc.

	Phần IV: Thủy sản

	15
	I
	Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản.
	133
	II. Tính chất của nước nuôi thủy sản
	Giới thiệu các tính chất chính.

	16
	II
	Bài 54. Chăm sóc, quản lí và phòng bệnh cho động vật thủy sản.
	145
	II. Quản lí 


	Giới thiệu cho học sinh biết.




5.3. LỚP 8

	TT
	Chương
	Bài 
	Trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	I
	Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống.


	5
	Cả bài.
	Cấu trúc bài 1 như sau:

I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất

III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống

IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật

	2
	II
	Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt. 
	29
	I. Khái niệm bản vẽ kỹ thuật.
	Chuyển nội dung I về bài 1;

Bài 8, dạy nội dung: Khái niệm về hình cắt.

	3
	II
	Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản. 
	44
	Cả bài.
	Không bắt buộc.



	4
	II
	Bài 16. Đọc bản vẽ nhà đơn giản. 
	50
	Cả bài.
	Không dạy. 



	5
	III
	Bài 19. Thực hành: Vật liệu cơ khí; trang 64
	64
	Cả bài
	Không dạy.

Khi dạy bài 18, mục 1, 2 giáo viên lấy ví dụ về các loại vật liệu kim loại, vật liệu phi kim minh họa.

	6
	III
	Bài 20. Dụng cụ cơ khí. 
	67
	b) Thước cặp
	Không dạy.

	7
	III
	Bài 21. Cưa và đục kim loại.
	70
	II. Đục kim loại
	Không dạy phần II bài 21 và phần II bài 22

Ghép nội dung I - bài 21 và nội dung I - bài 22, dạy trong 1 tiết. 

	8
	III
	Bài 22. Dũa và khoan kim loại.
	74
	II. Khoan kim loại
	

	9
	III
	Bài 23. Thực hành: Đo và vạch dấu.
	78
	Cả bài
	Không bắt buộc.

	10
	IV
	Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép.
	82
	Hình 24.3
	Không dạy. Giáo viên có thể chọn thay bằng hình khác.

	11
	IV
	Bài 28. Thực hành: Ghép nối chi tiết.
	96
	
	Không bắt buộc.

	12
	V
	Bài 31. Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động.
	106
	3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của mô hình động cơ 4 kì
	Không bắt buộc.



	13
	VII
	Bài 37. Phân loại và số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện.


	131
	Cả bài.
	Không dạy.

Những số liệu kĩ thuật cơ bản của đồ dùng điện và phân loại đồ dùng điện giáo viên dạy lồng ghép khi dạy các bài về đồ dùng điện. 

	14
	VII
	Bài 43. Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện.
	149
	
	Không bắt buộc.

	15
	VII
	Bài 44. Đồ dùng loại điện – cơ. Quạt điện, Máy bơm nước
	151
	III. Máy bơm nước
	Không dạy.

	16
	VII
	Bài 46. Máy biến áp một pha
	158
	2. Nguyên lí làm việc
	Không dạy.



	17
	VII
	Bài 47. Thực hành: Máy biến áp.
	162
	Cả bài.
	Không bắt buộc.

	18
	VIII
	Bài 52. Thực hành: Thiết bị đóng cắt và lấy điện.
	181
	Cả bài.
	Không bắt buộc.

	19
	VIII
	Bài 56. Thực hành: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện.
	193
	Cả bài.
	Không bắt buộc. 

	20
	VIII
	Bài 57. Thực hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
	195
	
	Không dạy.



	21
	VIII
	Bài 59. Thực hành: Thiết kế mạch điện.
	162
	
	Không bắt buộc.




5.4. LỚP 9

1.4.1. Mô đun sửa chữa xe đạp: Không có điều chỉnh.

1.4.2. Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 4. Thực hành: Nối dây dẫn điện.
	18
	Hàn mối nối.
	Không bắt buộc.

	2
	Bài 11. Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 
	43
	3. Quy trình lắp đặt mạch điện.
	Không dạy.


1.4.3. Mô đun Cắt may 

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 3. Máy may 
	15
	Mục II. 4. b) Điều chỉnh mũi may.

Bảng 3. Cách điều chỉnh những hiện tượng hư hỏng thường gặp
	Không dạy. 

	2
	Bài 4. Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy may. 
	25
	Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy may.
	Tăng thời lượng thực hành. Trong quá trình thực hành, giới thiệu cho học sinh những hiện tượng hư hỏng thường gặp (theo bảng 3 bài 3).

	3
	Bài 5. Các đường may cơ bản. 
	27
	
	Chọn dạy một số nội dung để thực hành. Những nội dung còn lại không dạy.

Tăng thời lượng thực hành.

	4
	Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài. 
	39
	Cắt may quần đùi, quần dài.
	Chọn dạy 1 trong 2 nội dung.

	5
	Bài 10. Cắt may một số kiểu áo không bâu. 
	54
	
	Chọn 1 kiểu cổ cho học sinh thực hành cắt và may. Các kiểu cổ còn lại không dạy.

	6
	Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen. 
	60
	
	Không dạy.

	7
	Bài 8. Thực hành: Cắt may quần đùi, quần dài.
	46
	
	Tự chọn thực hành 1 trong các sản phẩm: Quần đùi, quần dài, áo tay liền. 

	8
	Bài 12. Thực hành: Cắt may áo tay liền.
	66
	
	


1.4.4. Mô đun Nấu ăn
	TT
	Bài, trang
	Trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 3. Sắp xếp và trang trí nhà bếp.
	15
	III. Một số cách sắp xếp, trang trí nhà bếp thông dụng.

Bài tập thực hành
	Giới thiệu để học sinh biết.

Không yêu cầu học sinh phải làm.

	2
	Từ bài 7 đến bài 12. 
	32
	
	Đối với mỗi bài, chọn một số món thông dụng, phù hợp với điều kiện địa phương để thực hành.


12.5. Mô đun Trồng cây ăn quả

	TT
	Bài, trang
	Trang
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 8 đến bài 11. 
	38
	Kĩ thuật trồng cây nhãn, cây vải, cây xoài, cây chôm chôm.
	Chọn dạy nội dung kĩ thuật trồng 1-2 loại cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và điều kiện nhà trường.

	2
	Bài 13. Thực hành: Trồng cây ăn quả
	64
	
	Chọn cây đã học lí thuyết để thực hành.


6. Điều chỉnh Khung phân phối chương trình

6.1. LỚP 6. 

Cả năm: 37 tuần (70 tiết)

Học kì I: 19 tuần (36 tiết)

Học kì II: 18 tuần (34 tiết)

	Nội dung
	TS
	LT
	TH
	ÔT
	KT

	Bài mở đầu.
	1
	1
	
	
	

	Ch​ương I. May mặc trong gia đình .
	17
	7
	8
	1
	1

	Ch​ương II. Trang trí nhà ở.
	18
	10
	5
	1
	2

	Chương III. Nấu ăn trong gia đình. 
	25
	15
	8
	1
	1

	Ch​ương IV. Thu chi trong gia đình.
	9
	4
	2
	1
	2

	Tổng cộng:
	70
	37
	23
	4
	6


6.2. LỚP 7.

Cả năm: 37 tuần (52 tiết) 

Học kì I: 19 tuần 

Học kì II: 18 tuần 

	Nội dung
	TS
	LT
	TH
	ÔT
	KT

	Phần một. TRỒNG TRỌT

	Ch​ương I. Đại c​ương về kĩ thuật trồng trọt.
	12
	9
	3
	
	

	Ch​ương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi tr​ường trong trồng trọt.
	6
	5
	1
	
	

	Phần hai. LÂM NGHIỆP

	Ch​ương I. Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng
	6
	5
	1
	
	

	Ch​ương II. Khai thác và bảo vệ rừng.
	2
	2
	0
	
	

	Phần ba. CHĂN NUÔI

	Ch​ương I. Đại cư​ơng về kĩ thuật chăn nuôi.
	13
	9
	4
	
	

	Ch​ương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi tr​ường trong chăn nuôi.
	5
	5
	0
	
	

	Phần bốn: THỦY SẢN

	Ch​ương I. Đại c​ương về kĩ thuật nuôi thuỷ sản.
	5
	3
	2
	
	

	Ch​ương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi tr​ường trong nuôi thuỷ sản.
	3
	3
	0
	
	

	Ôn tập:Học kì I có 2 tiết; Học kì II có 2 tiết (trước các tiết kiểm tra 1 tiết và học kì.
	4
	
	
	4
	

	Kiểm tra: Học kì I có 1 bài KT 1 tiết và 1 bài KT cuối kì; Học kì II có 1 bài KT 1 tiết và 1 bài kiểm tra cuối năm.
	4
	
	
	
	4

	Tổng cộng:
	52
	41
	11
	4
	4


6.3. LỚP 8

Cả năm: 37 tuần (52 tiết) 

Học kì I: 19 tuần (27 tiết) 

Học kì II: 18 tuần (25 tiết)

HỌC KÌ I

	Nội dung
	TS
	LT
	TH
	ÔT
	KT

	Phần một. VẼ KĨ THUẬT

	Ch​ương I. Bản vẽ các khối hình học. 
	7
	4
	3
	0
	0

	Ch​ương II. Bản vẽ kĩ thuật.
	9
	5
	2
	1
	1

	Phần hai. CƠ KHÍ

	Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống.
	1
	1
	0
	0
	0

	Ch​ương III. Gia công cơ khí.
	4
	4
	0
	0
	0

	Ch​ương IV. Chi tiết máy và lắp ghép.
	4
	4
	0
	
	

	Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật và Cơ khí.
	1
	
	
	1
	

	Kiểm tra học kì I (phần Vẽ kĩ thuật và Cơ khí).
	1
	
	
	
	1

	HỌC KÌ II

	Ch​ương V. Truyền và biến đổi chuyển động.
	3
	2
	1
	0
	 0

	Phần ba. KỸ THUẬT ĐIỆN

	Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.
	1
	1
	0
	0
	0

	Ch​ương VI. An toàn điện.
	3
	1
	2
	0
	0

	Ch​ương VII. Đồ dùng điện trong gia đình.
	10
	7
	2
	0
	1

	Chư​ơng VIII. Mạng điện trong nhà.
	6
	5
	1
	0
	0

	Ôn tập học kì II.
	1
	
	
	1
	

	Kiểm tra cuối năm học.
	1
	
	
	
	1

	Tổng cộng:
	52
	34
	11
	3
	4


6.4. LỚP 9

Khung phân phối chương trình không thay đổi, thực hiện theo Khung phân phối chương trình ban hành kèm theo Công văn số 7068/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN MĨ THUẬT, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

LỚP 6

Phân môn Vẽ theo mẫu

GV xác định rõ yêu cầu về kiến thức kỹ năng của phân môn này ở lớp 6 là hướng dẫn học sinh nắm được khái niệm và biết cách tiến hành các bước của bài vẽ theo mẫu; xác định được độ đậm nhật chính, có ý thức về xa gần của các vật mẫu khi thể hiện trên bài vẽ. Mẫu vẽ trong SGK chỉ là gợi ý, trong những điều kiện cụ thể, giáo viên có thể sử dụng các mẫu vẽ như gợi ý của SKG và có thể linh hoạt sử dụng các mẫu có hình dáng tương tự về hình khối, đảm bảo các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng. Mỗi bài Vẽ Theo mẫu được thực hiện trong 2 tiết ở hai tuần kế tiếp nhau.

Phân môn Vẽ tranh

Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành cụ thể, giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Học tập, Bộ đội, Ngày tết và mùa xuân, Quê hương em. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài này được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Vẽ tranh đề tài Mẹ của em được thực hiện trong 1 tiết.

Phân môn Thường thức mỹ thuật

Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông.

Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau:

	Bài
	Phân môn
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Vẽ trang trí 
	Chép họa tiết trang trí dân tộc
	

	2
	Thường thức Mỹ thuật
	Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại
	

	3
	Vẽ Theo mẫu
	Sơ lược về Luật Xa gần
	

	4
	Vẽ theo mẫu
	Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1)
	Tích hợp lý thuyết Vẽ Theo mẫu vào bài thực hành 

	5
	Vẽ theo mẫu
	Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2)
	

	6
	Vẽ tranh
	Cách vẽ tranh

Đề tài học tập (tiết 1)
	Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành

	7
	Vẽ tranh
	Đề tài học tập (tiết 2)
	

	8
	Vẽ trang trí 
	Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí
	

	9
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược mỹ thuật thời Lý (1010 - 1225)
	

	10
	Thường thức mỹ thuật
	Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lý
	

	11
	Vẽ trang trí 
	Màu sắc
	

	12
	Vẽ trang trí 
	Màu sắc trong trang trí
	

	13
	Vẽ tranh 
	Đề tài Bộ đội (tiết 1)
	

	14
	Vẽ tranh
	Đề tài Bộ đội (tiết 2)
	

	15
	Vẽ Trang trí
	Trang trí đường diềm
	

	16
	Vẽ theo mẫu
	Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (tiết 1)
	

	17
	Vẽ theo mẫu
	Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (tiết 2)
	

	18
	Vẽ Trang trí
	Trang trí hình vuông
	

	19
	Thường thức mỹ thuật
	Tranh dân gian Việt Nam
	

	20
	Thường thức mỹ thuật
	Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
	

	21
	Vẽ Theo mẫu
	Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
	

	22
	Vẽ Theo mẫu
	Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)
	

	23
	Vẽ tranh
	Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 1)
	

	24
	Vẽ tranh
	Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 2)
	

	25
	Vẽ Trang trí
	Kẻ chữ in hoa nét đều
	Hướng dẫn học sinh cách bố cục chữ và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí, không yêu cầu cao về kỹ thuật kẻ chữ.

	26
	Vẽ Trang trí
	Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm
	

	27
	Vẽ tranh
	Đề tài Mẹ của em
	

	28
	Vẽ Theo mẫu
	Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
	

	29
	Vẽ Theo mẫu
	Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)
	

	30
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại
	

	31
	Thường thức mỹ thuật
	Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập, Hi Lập, La Mã thời kỳ cổ đại
	

	32
	Vẽ Trang trí
	Trang trí chiếc khăn để lọ hoa
	

	33
	Vẽ tranh
	Đề tài Quê hương em
	

	34
	Vẽ tranh
	Đề tài Quê hương em
	

	35
	Trưng bày kết quả học tập trong năm học
	


LỚP 7

Phân môn Vẽ theo mẫu

Bài 11 trong sách giáo khoa chỉ yêu cầu vẽ hình của tập hợp mẫu, bao gồm: lọ, hoa và quả. Bài 12 trong sách giáo khoa là bài vẽ màu trên cơ sở vẽ hình của bài 11. 

Giáo viên linh hoạt sử dụng các mẫu vật sẵn có ở địa phương có cấu trúc, hình dáng gần với mẫu gợi ý trong SGK.

Các bài ký họa yêu cầu thực hiện theo Chuẩn kiến thức kỹ năng đã đặt ra. Trong quá trình dạy học, giáo viên có thể tích hợp lý thuyết vào các bài thực hành. GV chuẩn bị minh họa các bài ký họa phù hợp với cách nhìn, cách vẽ và khả năng của học sinh. Minh họa trong sách giáo khoa chỉ để tham khảo thêm.

Bài Vẽ theo mẫu cốc và quả được thực hiện trong 1 tiết. Còn lại các bài Vẽ theo mẫu đều được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. 

Phân môn Vẽ tranh

Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Tranh phong cảnh, Cuộc sống quanh em, An toàn giao thông, Trò chơi dân gian và một bài đề tài tự chọn. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.

Phân môn Thường thức mỹ thuật

Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông.

Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau:

	Bài
	Phân môn
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)
	

	2
	Thường thức mỹ thuật
	Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)
	

	3
	Vẽ theo mẫu
	Cái cốc và quả
	

	4
	Vẽ Trang trí
	Tạo họa tiết trang trí
	

	5
	Vẽ tranh
	Tranh phong cảnh (tiết 1)
	

	6
	Vẽ tranh
	Tranh phong cảnh (tiết 2)
	

	7
	Vẽ Trang trí
	Tạo dáng và trang trí lọ hoa
	

	8
	Vẽ theo mẫu 
	Lọ hoa và quả (tiết 1)
	Vẽ tĩnh vật màu

	9
	Vẽ theo mẫu
	Lọ hoa và quả (tiết 2)
	

	10
	Vẽ Trang trí
	Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
	

	11
	Vẽ tranh
	Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1)
	

	12
	Vẽ tranh
	Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2)
	

	13
	Vẽ Theo mẫu
	Ấm tích và cái bát (tiết 1)
	

	14
	Vẽ Theo mẫu 
	Ấm tích và cái bát (tiết 2)
	

	15
	Vẽ Trang trí
	Chữ trang trí
	

	16
	Vẽ tranh
	Đề tài tự chọn (tiết 1)
	

	17
	Vẽ tranh
	Đề tài tự chọn (tiết 2)
	

	18
	Vẽ Trang trí
	Trang trí bìa lịch treo tường
	

	19
	Vẽ Theo mẫu
	Ký họa
	

	20
	Vẽ Theo mẫu
	Ký họa ngoài trời
	

	21
	Thường thức mỹ thuật
	Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
	

	22
	Thường thức mỹ thuật
	Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
	

	23
	Vẽ Trang trí
	Trang trí đĩa tròn
	

	24
	Vẽ Theo mẫu
	Lọ, hoa và quả (tiết 1)
	

	25
	Vẽ Theo mẫu
	Lọ, hoa và quả (tiết 2)
	

	26
	Thường thức mỹ thuật
	Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
	

	27
	Thường thức mỹ thuật
	Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
	

	28
	Vẽ Trang trí
	Trang trí đầu báo tường
	

	29
	Vẽ tranh
	Đề tài An toàn giao thông
	

	30
	Vẽ tranh
	Đề tài An toàn giao thông
	

	31
	Vẽ Trang trí
	Trang trí tự do
	

	32
	Vẽ tranh
	Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1)
	

	33
	Vẽ tranh
	Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 2)
	

	34
	Vẽ tranh
	Đề tài Hoạt động trong những ngày hè
	

	35.
	Trưng bày kết quả học tập 


LỚP 8

Phân môn Vẽ theo mẫu

Bài 7 và 8 trong sách giáo khoa là một bài Tĩnh vật màu được vẽ trong 2 tiết. Giáo viên có thể sử dụng mẫu vật có hình dạng và màu sắc gần với mẫu gợi ý trong SGK.

Tích hợp 2 bài: Giới thiệu tỷ lệ khuôn mặt người và Vẽ chân dung bạn vào bài Vẽ chân dung, thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.

Tích hợp bài Giới thiệu tỷ lệ người vào bài thực hành Tập vẽ dáng người và được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.

Bỏ bài 30 trong sách giáo khoa và dùng thời gian của bài này để thực hành bài xé dán lọ hoa và quả nhằm khuyến khích học sinh phát huy trí nhớ và sự sáng tạo.

Các bài Vẽ Theo mẫu được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.

Phân môn Vẽ trang trí

Bỏ bài 32 trong sách giáo khoa. 

Bài Tạo dáng và trang trí mặt nạ được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Trình bày bìa sách được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Với bài Vẽ tranh cổ động, giáo viên có thể khuyến khích học sinh vẽ tranh theo nhóm hoặc yêu cầu học sinh sưu tầm, giới thiệu về tranh cổ động để thay cho việc vẽ thực hành.

Phân môn Vẽ tranh

Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam, Gia đình, Ước mơ của em, minh họa truyện cổ tích và 1 đề tài tự chọn. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.

Phân môn Thường thức mỹ thuật

Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông.

Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau:

	Bài
	Phân môn
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Vẽ Trang trí
	Trang trí quạt giấy
	

	2
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược mỹ thuật thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII)
	

	3
	Thường thức mỹ thuật
	Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê
	

	4
	Vẽ Trang trí
	Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
	

	5
	Vẽ Trang trí
	Trình bày khẩu hiệu
	

	6
	Vẽ theo mẫu
	Lọ và quả (tiết 1)
	Vẽ tĩnh vật màu

	7
	Vẽ theo mẫu
	Lọ và quả (tiết 2)
	

	8
	Vẽ tranh
	Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam
	

	9
	Vẽ tranh
	Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam
	

	10
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
	

	11
	Thường thức mỹ thuật
	Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
	

	12
	Vẽ Trang trí
	Trình bày bìa sách
	

	13
	Vẽ Trang trí
	Trình bày bìa sách
	

	14
	Vẽ tranh
	Đề tài Gia đình (tiết 1)
	

	15
	Vẽ tranh
	Đề tài Gia đình (tiết 2)
	

	16
	Vẽ Trang trí
	Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1) 
	

	17
	Vẽ Trang trí
	Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2)
	

	18
	Vẽ tranh
	Đề tài Ước mơ của em (tiết 1)
	

	19
	Vẽ tranh
	Đề tài Ước mơ của em (tiết 2)
	

	20
	Vẽ theo mẫu
	Vẽ chân dung (tiết 1)
	

	21
	Vẽ theo mẫu
	Vẽ chân dung (tiết 2)
	

	22
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
	

	23
	Thường thức mỹ thuật
	Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
	

	24
	Vẽ Trang trí
	Vẽ tranh cổ động (tiết 1)
	

	25
	Vẽ Trang trí
	Vẽ tranh cổ động (tiết 2)
	

	26
	Vẽ Trang trí
	Trang trí lều trại
	

	27
	Vẽ theo mẫu
	Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 1)
	

	28
	Vẽ theo mẫu
	Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 2)
	

	29
	Vẽ Tranh
	Minh họa truyện cổ tích (tiết 1)
	

	30
	Vẽ Tranh
	Minh họa truyện cổ tích (tiết 2)
	

	31
	Vẽ theo mẫu
	Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 1)
	

	32
	Vẽ theo mẫu
	Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 2)
	

	33
	Vẽ tranh
	Đề tài tự chọn (tiết 1)
	

	34
	Vẽ tranh
	Đề tài tự chọn (tiết 2)
	

	35
	Trưng bày kết quả học tập
	


LỚP 9

Phân môn Vẽ theo mẫu

Bỏ hai bài Vẽ tượng chân dung (7 và bài 8 trong sách giáo khoa). 

Bài 2 và bài 3 trong sách giáo khoa thực chất là một bài được thực hiện trong thời gian 2 tiết. Mẫu vẽ không nhất thiết là lọ hoa và quả mà giáo viên có thể tùy điều kiện để lựa chọn mẫu vẽ khác cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu quy định trong chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Phân môn Trang trí

Bài tập phóng tranh ảnh được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Tạo dáng và trang trí thời trang được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.

Phân môn Vẽ tranh

Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Phong cảnh quê hương, Lễ hội. Mỗi đề tài này thưc hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau và 1 đề tài tự chọn thực hiện trong thời gian 1 tiết. 

Phân môn Thường thức mỹ thuật

Thực hiện các bài Thường thức mỹ thuật theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông.

Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau:

	Bài
	Phân môn
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945)
	

	2
	Vẽ Theo mẫu
	Tĩnh vật (tiết 1)
	Vẽ màu



	3
	Vẽ Theo mẫu
	Tĩnh vật (tiết 2)
	

	4
	Vẽ Trang trí
	Tạo dáng và trang trí túi xách
	

	5
	Vẽ tranh
	Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 1)
	

	6
	Vẽ tranh
	Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 2)
	

	7
	Thường thức mỹ thuật
	Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam
	

	8
	Vẽ Trang trí
	Tập phóng tranh ảnh (tiết 1)
	

	9
	Vẽ Trang trí
	Tập phóng tranh ảnh (tiết 2)
	

	10
	Vẽ tranh
	Đề tài Lễ hội (tiết 1)
	

	11
	Vẽ tranh
	Đề tài Lễ hội (tiết 2)
	

	12
	Vẽ Trang trí
	Trang trí hội trường
	

	13
	Thường thức mỹ thuật
	Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở VN
	

	14
	Vẽ theo mẫu
	Tập vẽ dáng người
	

	15
	Vẽ Trang trí
	Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 1)
	

	16
	Vẽ Trang trí
	Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 2)
	

	17
	Thương thức mỹ thuật
	Sơ lược về một số nền mỹ thuật Châu Á
	

	18
	Vẽ tranh
	Đề tài tự chọn
	


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN THỂ DỤC, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 8

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	II
	Đội hình đội ngũ (ĐHĐN)
	12, 13


	- Ôn tập để củng cố và nâng cao những kĩ năng đã học;

- Chạy đều.
	- Lựa chọn để ôn một số kĩ năng đã học và học nội dung Chạy đều (2 tiết); 

- Chuyển 2 tiết của nội dung ĐHĐN sang: Đá cầu (1 tiết) và bài Thể dục phát triển chung (1 tiết)

	2
	IX
	Đá cầu
	81


	- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân;

- Đấu tập theo luật
	- Không dạy nội dung: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; 

- Giảm yêu cầu Đấu tập theo luật thành Giới thiệu về đấu tập và đấu tập. Làm quen một số chiến thuật thi đấu đơn.

	3
	IX
	Bơi
	119, 121
	- Xuất phát; 
- Phối hợp xuất phát – Bơi trườn sấp
	Không dạy nội dung:

- Xuất phát; 

- Phối hợp xuất phát – Bơi trườn sấp.

	4
	IX
	Bóng chuyền 
	92
	Đấu tập theo luật 


	Giảm yêu cầu nội dung Đấu tập theo luật thành Giới thiệu đấu tập và đấu tập.


5.2. Lớp 9

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	II
	Đội hình đội ngũ 
	13


	Các nội dung đã học ở lớp 6, 7, 8
	Không dạy nội dung: Đội hình đội ngũ ở lớp 9, chuyển thời lượng 1 tiết cho nội dung Đá cầu và 1 tiết cho bài Thể dục phát triển chung liên hoàn

	
	IX
	Đá cầu


	72, 73


	- Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân;

- Phát cầu cao chân nghiêng mình.
	Không dạy nội dung:

- Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân

- Phát cầu cao chân nghiêng mình,

Học nội dung: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân (của lớp 8)

	
	IX
	Bóng chuyền mi ni
	82


	Đập bóng chính diện theo phương lấy đà
	Không dạy nội dung: Đập bóng chính diện theo phương lấy đà


Chú ý: Đối với nội dung Đá cầu, ở những vùng thường hay có gió to, khó thực hiện các kĩ thuật Đá cầu, Sở GDĐT chỉ đạo hướng dẫn sắp xếp nội dung Đá cầu vào một thời gian khác trong học kì, trong năm học để tránh gió hoặc lựa chọn cho HS học nội dung chủ yếu là Tâng cầu, Chuyền cầu 2 – 3 ngườ, yêu cầu nâng dần chất lượng kĩ thuật và thành tích. 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN ÂM NHẠC, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện


Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 6 
	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Tiết 6- Bài 2
	17
	- Ôn tập bài hát: 

 Vui bước trên đường xa
-Nhạc lí: Nhịp và phách- Nhịp [image: image27.png]



-Tập đọc nhạc: TĐN số 2


	 Những tiết dạy gồm 3 nội dung, nếu không có sự linh hoạt và sáng tạo, có thể GV không đủ thời gian để giảng dạy. Do đó, GV cần xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những phần nội dung mới và có thể điều chỉnh nội dung lên bài trước hoặc bài sau đó cho hợp lí (nếu bài trước hoặc bài sau có nội dung không nhiều so với thời gian của một tiết học).

 Ở Tiết 6- Bài 2 có 3 nội dung. Xác định trọng tâm chính là Nhạc lí và Tập đọc nhạc. Cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Nội dung Ôn tập bài hát có thể chuyển lên tiết trước (Tiết 5: Học bài hát Vui bước trên đường xa).

	2
	Tiết 14- Bài 4 
	35


	- Ôn tập bài hát: 

 Đi cấy
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến


	Trong những tiết dạy gồm 3 nội dung, ngoài việc xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy. Nội dung mới trong bài này là Âm nhạc thường thức, nên dành nhiều thời gian cho nội dung này. Hai nội dung Ôn tập bài hát và Ôn tập Tập đọc nhạc đã có ở tiết trước, nên dành thời gian ít hơn. 

Dưới đây là một số gợi ý thay đổi nội dung của tiết dạy: 
*Phương án 1:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

*Phương án 2:

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy
*Phương án 3:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

*Phương án 4:

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

 Ngoài ra, vẫn còn những phương án khác… GV có thể sáng tạo nhiều cách dạy khác cho phù hợp và đạt hiệu quả tốt.

	3
	Tiết 27- Bài 7 
	53
	- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
	Trong tiết này, 2 nội dung Tập đọc nhạc và Nhạc lí là trọng tâm. Do đó cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Ôn tập bài hát dành ít thời gian hơn. GV nên phân chia thời lượng để dạy từng nội dung theo gợi ý sau:

- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa : Thời gian 7-8 phút

-Tập đọc nhạc: TĐN số 8: Thời gian 20 phút

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc: Thời gian 15 phút


5.2. Lớp 7

Ở lớp 7, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 16, Tiết 6- Trang 18, Tiết 13- Trang 32, Tiết 28-trang 55…Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân chia thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện dạy các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 8-Tiết 29
	61
	Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
	Đây là bài đọc thêm (theo quy dịnh là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm


5.3. Lớp 8

Ở lớp 8, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 14, Tiết 9- Trang 22, Tiết 20- Trang 41. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy hợp lí (Xem phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 4- Tiết18
	35
	Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế
	Đây là bài đọc thêm (theo quy dịnh là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm


5.4. Lớp 9

Ở lớp 9, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 3 -Trang 12, Tiết 6- Trang 19, Tiết 9-Trang 29, Tiết 10- Trang 31. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

	TT
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 2- Tiết 7
	24
	Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
	Đây là bài đọc thêm (theo quy dịnh là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm 



6. Hướng dẫn sử dụng phần câu hỏi và bài tập 


Các câu hỏi và bài tập trong SGK cần được sử dụng một cách linh hoạt. Không cần thiết phải yêu cầu HS thực hiện đầy đủ các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa. GV có thể lược bớt, thay thế hoặc bổ sung các câu hỏi, bài tập âm nhạc cho phù hợp với năng lực, đối tượng HS và điều kiện dạy học cụ thể của từng vùng, miền…


7. Hướng dẫn dạy học Nhạc lí 

a) Nội dung và mục tiêu dạy Nhạc lí


Nội dung Nhạc lí ở Trung học cơ sở giới thiệu về các kiến thức sau:

- Những thuộc tính của âm thanh, một số kí hiệu âm nhạc.

- Nhịp và phách; Nhịp [image: image29.png]


, [image: image31.png]


, [image: image33.png]


, [image: image35.png]


; Nhịp lấy đà.

- Cung và nửa cung, dấu hoá.

- Gam trưởng, giọng trưởng.

- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ, giọng La thứ hoà thanh.

- Giọng song song, giọng cùng tên.

- Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu từ 1 đến 4 dấu hoá.

- Giới thiệu sơ lược về quãng, hợp âm, dịch giọng.

 
Phân môn Nhạc lí cung cấp cho HS một số nội dung lí thuyết âm nhạc cơ bản và cần thiết, nhằm hỗ trợ việc học hát, tập đọc nhạc và nâng cao hiểu biết về âm nhạc. Mục tiêu của các bài học trong phân môn Nhạc lí là giúp HS biết khái niệm, đặc điểm, nhận biết kiến thức trên bản nhạc, được nghe âm thanh minh hoạ và có thể áp dụng kiến thức vào bài tập cụ thể. Thời lượng dạy nội dung nhạc lí trong một tiết khoảng 15-20 phút.

 
Kiến thức nhạc lí được phân bố đều ở 4 năm học, HS không được học thường xuyên, lại ít có điều kiện vận dụng, liên kết kiến thức thành hệ thống, nên đây là nội dung tương đối khó với HS. Với thời lượng không nhiều, các nội dung nhạc lí cần được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết lí thuyết, chủ yếu để HS công nhận, không cần lí giải. GV không nên khai thác sâu, mở rộng kiến thức nhạc lí như ở trường chuyên nghiệp, chỉ cần giúp các em có khái niệm ban đầu và biết sử dụng kiến thức trong các bài tập cụ thể.

b) Quy trình dạy Nhạc lí

Những phân môn mang tính chất lí thuyết như Nhạc lí và Âm nhạc thường thức, quy trình dạy học chỉ mang tính tham khảo, không nhất thiết phải thực hiện theo đúng trình tự. Các bước dạy nhạc lí cần thực hiện là:

- Giới thiệu kiến thức nhạc lí (tên, khái niệm, vai trò, đặc điểm, tính chất).

- Minh họa kiến thức trên bản nhạc.

- Minh họa kiến thức bằng âm thanh.

- Củng cố.

c) Kĩ thuật dạy Nhạc lí

* Giới thiệu kiến thức

 
Giới thiệu kiến thức nhằm để HS ghi nhớ tên, đặc điểm, tính chất, tác dụng của nội dung kiến thức nhạc lí. GV giới thiệu hoặc liên hệ những điều HS đã biết để giới thiệu kiến thức mới. Ví dụ:

- Dạy về nhịp [image: image37.png]


 hoặc [image: image39.png]


, GV có thể yêu cầu HS nhắc lại hiểu biết của các em về nhịp[image: image41.png]


 hoặc [image: image43.png]


, vừa củng cố lại kiến thức đã học, vừa dẫn dắt sang kiến thức mới.

- Khi giới thiệu về nhịp lấy đà, GV có thể đưa ra hai bài hát đã học (một bài hát có nhịp lấy đà, và một bài hát không có nhịp lấy đà) để HS so sánh và đưa ra khái niệm. Tuy nhiên, cũng có nội dung nhạc lí, GV không nên đưa ra khái niệm mà chỉ giới thiệu về cách viết và tác dụng của nó, ví dụ như: dấu nối, dấu luyến, dấu nhắc lại, dấu hồi, khung thay đổi, dấu thăng, dấu giáng…

*Minh họa kiến thức trên bản nhạc

 
GV yêu cầu HS tìm các bài hát hoặc bản nhạc có sử dụng kiến thức vừa học, để các em thấy kiến thức đó gần gũi với thực tế. Ví dụ:

- Dạy về nhịp [image: image45.png]


, GV yêu cầu HS tìm những bài hát, bản nhạc trong SGK có sử dụng số chỉ nhịp này. 

- Dạy về thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu, GV yêu cầu HS tìm các bài hát, bài Tập đọc nhạc trong SGK có sử dụng hoá biểu, sau đó hướng dẫn các em xác định giọng của các bản nhạc đó.

* Minh họa kiến thức bằng âm thanh

 
Đây là một hoạt động quan trọng trong việc dạy Nhạc lí, giúp HS không chỉ biết lí thuyết mà còn được nghe âm thanh để hiểu rõ hơn về các khái niệm, vai trò, tác dụng của kiến thức nhạc lí. Điều rất quan trọng là cần cho HS nghe ví dụ nào để các em hiểu được bản chất của kiến thức. GV có thể đàn, hát hoặc dùng băng, đĩa hình để cho HS nghe, nhận xét sự khác nhau giữa bản nhạc có sử dụng và không sử dụng kiến thức nhạc lí đó.

 
Dưới đây là một số cách minh hoạ kiến thức nhạc lí bằng âm thanh.

- Dạy về nhịp[image: image47.png]


, có thể thực hiện các bước sau:


+ Cho HS nghe một tiết điệu nhịp[image: image49.png]


 như Foxtrot hoặc Country[image: image51.png]


 trên đàn phím điện tử, HS nghe và cảm nhận về phách mạnh và phách nhẹ của loại nhịp này. Tốt hơn nếu các em vừa nghe vừa tập vỗ tay thể hiện phách mạnh, phách nhẹ của loại nhịp này.


+ Trên nền tiết điệu đó, GV đàn giai điệu có dùng phần đệm một bài hát viết ở nhịp[image: image53.png]


 mà HS đã học để các em thấy nhịp này được ứng dụng vào thực tế như thế nào (ví dụ bài Tiếng chuông và ngọn cờ).

- Dạy về cung và nửa cung, có thể thực hiện các bước sau:


+ HS nghe gam Đô trưởng, trong đó có 2 quãng nửa cung và 5 quãng một cung.

[image: image54.png]




+ HS hát 1-2 câu có sử dụng quãng nửa cung, ví dụ bài Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba-na, Tây Nguyên):
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- Dạy về giọng cùng tên, GV có thể giới thiệu và minh họa bằng bài hát Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn) cho HS nghe và cảm nhận về đặc điểm, ứng dụng của giọng cùng tên. Bài hát có 2 đoạn, đoạn 1 viết ở giọng La thứ, đoạn 2 chuyển sang giọng cùng tên là giọng La trưởng. Cũng có thể dùng những bài hát khác để minh họa về việc chuyển sang giọng cùng tên là bài Trở về Su-ri-en-tô (nhạc Italia), Bóng cây kơ-nia (nhạc Phan Huỳnh Điểu) hoặc Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn)…

- Dạy về hợp âm, có thể thực hiện các bước sau:


+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm lần lượt vang lên.

[image: image56.png]




+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm vang lên đồng thời.

[image: image57.png]




+ Thực hiện tương tự với một vài hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy.

 
- Dạy về dịch giọng, có thể làm theo cách sau:


+ GV giới thiệu bài TĐN Con kênh xanh xanh, (Nhạc và lời: Ngô Huỳnh) viết ở giọng Đô trưởng.
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+ GV đàn cho học sinh hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Đô trưởng.

 
+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Rê trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc đã được dịch giọng.
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+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Rê trưởng.


+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Mi trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc tiếp tục được dịch giọng lần nữa.
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+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Mi trưởng.

+ Có thể thực hiện tiếp tục với các giọng Pha trưởng, Son trưởng, La trưởng.


Với cách dạy trên, HS vừa được quan sát, vừa được hát lời bài Con kênh xanh xanh với giọng cao dần lên (Đô trưởng, Rê trưởng, Mi trưởng), sẽ giúp các em hiểu rõ bản chất của dịch giọng và sẽ rất hào hứng khi tham gia bài học này.

Củng cố

HS thực hiện 1-2 bài tập nhạc lí đơn giản hoặc yêu cầu các em nhắc lại kiến thức vừa học.

 
Tuỳ thời gian dạy học và năng lực của HS, GV có thể đưa ra một số bài tập nhằm củng cố kiến thức. Ví dụ về một số dạng bài:

- Viết một hình tiết tấu gồm 4 nhịp[image: image62.png]


, trong đó sử dụng một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Ví dụ kết quả HS làm được là:

[image: image63.png]RPN A A




- Viết lên khuông nhạc có 4 nhịp[image: image65.png]


, sử dụng với cao độ bất kì, trường độ có một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Giả sử GV gợi ý HS vẫn dùng tiết tấu trên, kết quả các em làm được có thể là:

[image: image66.png]



- Có bạn viết đoạn nhạc ở nhịp [image: image68.png]


, hãy cho biết những ô nhịp nào bạn đã viết sai về trường độ?

[image: image69.png]P




- Ghi khoảng cách cung và nửa cung giữa các nốt cho đúng.

[image: image70.png]



- Xác định những quãng sau là quãng mấy?

[image: image71.png]



d) Những điều cần tránh khi dạy Nhạc lí

- GV dạy sai về kiến thức, phân tích, giải thích không đúng về bản chất của kiến thức.

- GV chỉ thuyết trình, diễn giảng mà không cho HS được nghe âm thanh, được quan sát hay làm bài tập.

- GV phân tích sâu, mở rộng về kiến thức nhạc lí, làm nội dung trở nên rườm rà.

- GV yêu cầu HS làm bài tập không phù hợp với mục tiêu.

8. Hướng dẫn dạy Tập đọc nhạc

a) Mục tiêu dạy Tập đọc nhạc

 
- HS hiểu bản chất của tập đọc nhạc là quá trình khám phá ra giai điệu bản nhạc.

 
- HS nắm vững tên nốt nhạc, có kĩ năng giải mã về cao độ và trường độ của nốt nhạc để đọc đúng giai điệu, biết đọc bài Tập đọc nhạc kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp.

 
- Giúp HS phát triển tai nghe, cảm thụ về âm thanh, hỗ trợ việc học hát và phát triển năng khiếu âm nhạc của các em.

b) Quy trình dạy Tập đọc nhạc

 
Hiện nay, đa số GV thường dạy tập đọc nhạc với quy trình gồm 8 bước sau.

- Giới thiệu bài Tập đọc nhạc

- Tìm hiểu bài Tập đọc nhạc

- Luyện tập cao độ

- Luyện tập tiết tấu

- Tập đọc từng câu

- Tập đọc cả bài

- Ghép lời ca (nếu có)

- Củng cố, kiểm tra Có hai điểm cần lưu ý về quy trình dạy tập đọc nhạc. 

 
+ Lưu ý thứ nhất : 8 bước trong quy trình là những hoạt động cần thiết để dạy tập đọc nhạc, nhưng đó không phải là các yếu tố cố định, GV có thể thay đổi trình tự 2 bước là luyện tập cao độ và luyện tập tiết tấu mà không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập.

 
+ Lưu ý thứ hai: GV có thể thực hiện tuần tự từng bước trong quy trình nhưng cũng có thể kết hợp 2-3 bước lại với nhau. Ví dụ có thể đưa bước tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu vào trong bước tập đọc từng câu. Như vậy, GV sẽ hướng dẫn HS tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu rồi tập đọc câu 1. Sau đó dạy câu 2 tương tự.

c) Những điều cần tránh khi dạy Tập đọc nhạc

- Tránh dạy sai kiến thức. 

- Không dạy tập đọc nhạc bằng cách truyền khẩu, không đọc mẫu nhiều và biến tập đọc nhạc thành hát tên nốt nhạc.

- Không nên đàn giai điệu quá nhiều hoặc giáo viên đọc mẫu bài Tập đọc nhạc trước khi HS tập đọc, làm giảm tính tích cực của HS, các em không có động lực để giải mã và khám phá giai điệu.

- Xác định không đúng trọng tâm, ví dụ luyện tập cao độ hoặc tiết tấu quá lâu. Chỉ thực hiện 4 bước (giới thiệu bài Tập đọc nhạc, tìm hiểu bài, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu) trong khoảng 10 phút, nếu kéo dài hơn có thể không đủ thời gian để đọc từng câu đồng thời làm giảm hứng thú học của HS.

-Với những bài Tập đọc nhạc có lời ca, không nên dạy học sinh tập hát trước để các em nắm được giai điệu, rồi mới hướng dẫn đọc nhạc. Cách dạy này mắc phải 2 sai lầm, thứ nhất làm HS chú ý đến lời ca hơn là nốt nhạc, thứ hai làm các em không còn động lực khám phá giai điệu của bản nhạc.

- Không nên căn cứ vào lời ca để chia câu nhạc, không căn cứ vào lời để gõ đệm.

- Không để HS ghi tên nốt vào bài Tập đọc nhạc (GV yêu cầu HS cần phải thuộc nốt nhạc).

- Không nên yêu cầu HS học thuộc bài Tập đọc nhạc.

- Không xác định đúng mục tiêu dạy tập đọc nhạc, coi dạy tập đọc nhạc chỉ để giúp HS hát đúng lời ca.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN TIẾNG ANH, CẤP THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

4. Thời gian thực hiện


Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 

5.1. Lớp 6

	TT
	Bài 
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Unit 7
	79
	Phần 2 
	Không dạy

	2
	Unit 8
	90
	4 câu đầu của phần 3
	Không dạy

	3
	Unit 16
	168
	Phần 4, 5 
	Không dạy

	
	
	172
	Phần 6
	Không dạy


5.2. Lớp 7

	TT
	Bài 
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Unit 3
	31
	Phần 3
	Không dạy

	2
	Unit 11
	111
	Phần 3 
	Không dạy

	3
	Unit 12
	116, 117
	Phần 3b
	Không dạy


5.3. Lớp 8

	TT
	Bài 
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Unit 2
	24
	Phần 3 
	Không dạy

	2
	Unit 5
	49
	Phần Read
	Tăng thời lượng cho phần Read thành 2 tiết

	3
	
	52
	Phần 2
	Không dạy, dành thời gian cho luyện tập phần 3, 4

	4
	Unit 6
	57
	Phần Read
	Sửa “from 15 to 30” thành “from 16 to 30”

	5
	Unit 6
	57
	Bài tập 2
	Sửa “ansers” thành “answers”

	6
	Unit 6
	57
	Câu g
	Không dạy

	7
	Unit 15
	141
	Phần Listen bài 15 
	Thay phần Listen bài 15 bằng phần listen bài 16

	8
	Unit 15
	145
	Dòng 6↑
	Thay từ “To” thành From 

	
	
	145
	Dòng 1↑
	Thay Delhi thành New Delhi. Thủ đô của Ấn Độ

	9
	Unit 16
	
	Cả bài
	Không dạy 


5.4. Lớp 9

	TT
	Bài 
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Unit 9
	81, 82
	Bài tập 2, 3, 4
	Không dạy

	2
	Unit 10
	85
	Bài tập c)
	Không dạy

	3
	
	87
	Bài tập a)
	Không dạy 
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